
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 64, ngõ 2 khu Hà Trì 4, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

22/11/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN MINH PHƯƠNG

0108522153

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) 4512

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác;
 Bán buôn hoa và cây;
Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia 
cầm và thủy sản

4620

3. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt;
Bán buôn thủy sản;
Bán buôn rau, quả;
Bán buôn cà phê;
Bán buôn chè;
Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột.

4632

4. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết: Quán cà phê, giải khát

5630

5. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

6. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (trừ cửa hàng ăn 
uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh);
Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác

5610

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN 
MINH PHƯƠNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: MINH PHUONG SERVICE AND 
DEVELOPMENT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: MINH PHUONG S&D CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0988185085
Email: phuongphuong280982@gmail.c

om

Fax:
Website:
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7. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Chi tiết: Hoạt động lập danh sách, tuyển dụng lao động, giới 
thiệu việc làm, những người được giới thiệu không làm trong 
các công ty môi giới;
Tìm kiếm, lựa chọn, giới thiệu và sắp xếp lao động bao gồm cả 
quản lý.

7810

8. Cung ứng lao động tạm thời
Chi tiết: Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc người già, 
người bệnh tại nhà, tại bệnh viện;
Cung cấp dịch vụ chăm sóc phụ nữ, trẻ em sau sinh;
Cung cấp dịch vụ người giúp việc (theo giờ, ăn ở lại nhà)
Theo khoản 2, điều 23 nghị định 55/2013/NĐ-CP về cho thuê 
lại lao động

7820(Chính)

9. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ dọn vệ sinh công nghiệp cho các 
khu văn phòng, chung cư, nhà cao tầng, trường học.

8129

10. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy 4542

11. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng;
Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (Máy phát điện, 
động cơ điện, dây điện và thiết bị khác đung trong mạch điện);
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi)

4659

12. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket);
Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket);
Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác.

4711

13. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn đồ uống có cồn;
Bán buôn đồ uống không có cồn;

4633

14. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng sắt, thép xây dựng. 
Thép góc, thép hình, thép kỹ thuật, thép phục vụ gia công cơ 
khí.

8299

15. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: Bán buôn vải;
Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và 
hàng dệt khác

4641
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16. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:  Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác;
Bán buôn kẹp,bông, băng gạc và dụng cụ y tế.
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh;
Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh;
Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện;
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu.

4649

17. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

18. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

19. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt, thép

4662

20. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến;
Bán buôn xi măng;
Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi;
Bán buôn kính xây dựng;
Bán buôn sơn, véc ni;
Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh;
Bán buôn đồ ngũ kim;
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

4663

21. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các 
cửa hàng chuyên doanh;
Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4759

22. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh.

4772

23. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách sạn;
Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày;
Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày;
Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú ngắn ngày tương tự

5510

24. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản, quyền sử dụng đất

6820

25. Thu gom rác thải không độc hại 3811

26. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631
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200.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1LÊ VĂN TỴ Thôn Phương Châu, 
Xã Phú Phương, 
Huyện Ba Vì, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

2.000.000 1,000 111228510

2NGUYỄN 
THỊ THU 
PHƯƠNG

Số nhà 64, Ngõ 2, khu 
Hà Trì 4, Phường Hà 
Cầu, Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

100.000.000 50,000 001182002391

3ĐỖ TRỌNG 
QUỲNH

Tổ 4, khối Độc Lập, 
Phường Vạn Phúc, 
Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

4.000.000 2,000 001084010351

27. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

28. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

29. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
Chi tiết:
Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có 
động cơ khác;
Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con (loại 9 chỗ 
ngồi trở xuống)
Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động 
cơ khác;

4530

30. Bán mô tô, xe máy
Chi tiết: Bán lẻ mô tô, xe máy;
Đại lý mô tô, xe máy

4541

31. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
Chi tiết: 
Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
Đại lý phụ tùng và các bộ phận phu trợ của mô tô, xe máy

4543

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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4NGUYỄN 
THỊ HẬU       
                

Số nhà 10B, ngõ 8, 
Tổ dân phố Cầu Đơ 4, 
Phường Hà Cầu, 
Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

94.000.000 47,000 111687281

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001182002391  
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 64, Ngõ 2, khu Hà Trì 4, Phường Hà Cầu, 
Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số nhà 64, Ngõ 2, khu Hà Trì 4, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG                       
     

Nữ

28/09/1982 Kinh Việt Nam

18/06/2014 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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